



KẾ HOẠCH BÀI DẠY
BÀI 11:      
Thời gian thực hiện: 03 tiết  
[bookmark: _Toc134779645][bookmark: _Toc63892840]	I. MỤC TIÊU 
[bookmark: _Toc63892841][bookmark: _Toc134779646][bookmark: _Toc74129562]	1. Kiến thức: Phân tích được các bước của quá trình sản xuất cơ khí.
[bookmark: _Toc134779647]	2. Về năng lực
[bookmark: _Toc134779648]	2.1. Năng lực công nghệ
	- Năng lực nhận thức công nghệ: Trình bày được các kiến thức cơ bản, tổng quan về
quá trình sản xuất sản phẩm cơ khí.
[bookmark: _Toc134779649]	2.2. Năng lực chung
	- Năng lực tự học: Lựa chọn được các nguồn tài liệu phù hợp.
	- Năng lực giải quyết vấn đề: Xác định và tìm hiểu được các thông tin liên quan đến vấn đề, đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề trong bài học. 
	3. Về phẩm chất
	- Chăm chỉ: Chủ động, tích cực thực hiện nhiệm vụ học tập; Tích cực tìm tòi về quá trình sản xuất cơ khí.
[bookmark: _Toc63892843][bookmark: _Toc134779651]	- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác và nghiêm túc để tìm hiểu các dây truyền sản xuất cơ khí thực tế.
[bookmark: _Toc134779652]	II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
	1. Giáo viên
	- GV chuẩn bị một số tranh, ảnh như Hình 11.1, 11.3, 11.5, 11.6 SGK, video, hoặc clip minh hoạ về quá trình sản xuất cơ khí, quá trình lắp ráp, quá trình đóng gói sản phẩm.
	 - Máy tính, máy chiếu, giấy A0, bút dạ.
[bookmark: _Toc134779653]	2. Học sinh
- Sách giáo khoa.
	- Smartphone (01 cái/nhóm).
	- Khổ giấy A0, A4 dụng cụ học tập, Laptop (nếu có).
[bookmark: _Toc63892844][bookmark: _Toc134779654]	- Mạng internet….
	III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 Hoạt động 1: Mở đầu:
a) Mục tiêu
Hoạt động này giúp tạo tâm thế sẵn sàng học tập và gợi mở nhu cầu nhận thức, kích
thích sự tò mò hứng thú của HS trong việc tìm hiểu các nội dung tiếp theo.
b) Nội dung
- Gv tổ chức trò chơi nhìn hình ghép chữ phù hợp với nội dung.
- Gv chuẩn bị ảnh  theo hình 11.1 sgk và các thẻ chữ có các cụm từ gia công, chế tạo phôi, kiểm tra, lắp ráp đóng gói. 
c) Sản phẩm
Tên gọi được ghép đúng với hình ảnh
d) Cách thức tiến hành
[bookmark: _Toc134779657]		- Giáo viên treo 2 tờ tranh A0 nội dung hình 11.1 sgk lên bảng, phát cho 2 đội các tờ giấy có ghi cụm từ: gia công, chế tạo phôi, kiểm tra, lắp ráp, đóng gói.
		- Hs dán các cụm từ vào các hình ảnh tương ứng. 
		- Khi 2 nhóm hoàn thành xong GV kết luận:   Hình 11.1a SGK là công đoạn lắp ráp; Hình 11.1b SGK là công đoạn kiểm tra; Hình 11.1c SGK là công đoạn chế tạo phôi; Hình 11.1d SGK là công đoạn gia công; Hình 11.1e SGK là công đoạn đóng gói.
		-  Tiếp theo, GV yêu cầu HS: Hãy sắp xếp thứ tự các công đoạn này theo trình tự của quá trình sản xuất cơ khí.
		-  GV gọi một số HS trong lớp đứng lên trả lời câu hỏi. Sau khi HS trả lời, GV có thể giải đáp cho HS:
		+ Trình tự lần lượt của các công đoạn trong Hình 11.1 SGK: Chế tạo phôi → Gia công → Kiểm tra → Lắp ráp (→ kiểm tra) → đóng gói.
- GV đặt vấn đề vào bài mới: Quá trình sản xuất ra một sản phẩm cơ khí diễn ra qua các công đoạn chính nào? Công nghệ sử dụng trong các công đoạn đó là những công nghệ
gì? Để trả lời các câu hỏi trên, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu nội dung bài học hôm nay:
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
 2.1. Tìm hiểu khái quát về quá trình sản xuất cơ khí
a) Mục tiêu
		Hoạt động này giúp HS hiểu một cách tổng quan về quá trình sản xuất cơ khí.
b) Nội dung
		Gv sử dụng kĩ thuật dạy học khăn dải bàn giúp Hs hiểu được về quá trình sản xuất cơ khí thông qua một sản phẩm cụ thể.
c) Sản phẩm hoạt động
[bookmark: _Toc134779658]HS ghi được khái niệm và các thành phần chính của quá trình sản xuất cơ khí.
d) Cách thức tiến hành
	- GV yêu cầu Hs nghiên cứu hình 11.2 về quá trình sản xuất cơ khí sgk, sau đó sử dụng kĩ thuật dạy học khăn dải bàn. 
	- Chia học sinh thành 4 nhóm, phát cho mỗi nhóm 1 tờ A0 và bút dạ rồi trả lời câu hỏi sau: Hãy nêu một số sản phẩm của quá trình sản xuất cơ khí? Sản phẩm đó phục vụ nhu cầu gì của xã hội? GV có thể gợi ý mỗi nhóm một sản phẩm khác nhau xoong, nồi, xe đạp, dao, ...
	- Sau đó, GV gọi một đại diện 1, 2 nhóm trả lời các câu hỏi trên. 
	- Sau khi đại diện các nhóm trình bày xong, GV có thể nhận xét, giải đáp cho HS: Hầu hết đối tượng xung quanh ta đều là sản phẩm của sản xuất cơ khí. Có thể kể đến một số sản phẩm là phương tiện giao thông phục vụ đi lại như: ô tô, xe máy, xe đạp, máy bay,...; sản phẩm dân dụng phục vụ các hoạt động đời sống như: xoong nồi, đồ nhựa,…; máy móc, thiết bị công nghiệp phục vụ sản xuất như: robot, dây chuyền, ... 
	- Khi hs đã hiểu về quá trình sản xuất cơ khí, lúc này GV yêu cầu hs sắp xếp các hình ảnh trong hộp chức năng khám phá.
	Đáp án: Hình 11.1a SGK là công đoạn lắp ráp sản phẩm; Hình 11.1b SGK là công đoạn kiểm tra; Hình 11.1c SGK là công nghệ chế tạo phôi; Hình 11.1d SGK là công đoạn gia công tạo hình sản phẩm; Hình 11.1e SGK là công đoạn đóng gói sản phẩm. 
2.2. Tìm hiểu về các giai đoạn của quá trình sản xuất cơ khí 
a) Mục tiêu
- Hoạt động này nhằm giúp HS:
		+ Trình bày được vị trí, vai trò của các công đoạn chế tạo phôi trong quá trình sản xuất cơ khí, gia công tạo hình sản phẩm, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, lắp ráp và đóng gói sản phẩm.
	+ Trình bày được các phương pháp chế tạo phôi chính đang được sử dụng phổ biến trong sản xuất cơ khí.
b) Nội dung
- Gv sử dụng kĩ thuật phòng tranh chia lớp thành 4 nhóm.
- Chuẩn bị giấy A0, các hình ảnh có liên quan đến từng giai đoạn của quá trình sản xuất cơ khí. 
c) Sản phẩm hoạt động
HS ghi được bản chất, yêu cầu, kiểm tra và một số phương pháp gia công cho giai đoạn chế tạo phôi, gia công tạo hình sản phẩm, xử lí cơ tính và bảo vệ bề mặt chi tiết, lắp ráp và đóng gói sản phẩm.
d) Cách thức tiến hành
- GV sử dụng kĩ thuật dạy học phòng tranh, vẫn chia lớp thành 4 nhóm.
+ Nhóm 1: Tìm hiểu về chế tạo phôi;
+ Nhóm 2: Tìm hiểu về gia công tạo hình;
+ Nhóm 3: Tìm hiểu về sử lí cơ tính và bề mặt chi tiết;
+ Nhóm 4: Tìm hiểu về lắp ráp và đóng gói sản phẩm.
	Sau khi chia nhóm và giao nhiệm vụ các nhóm hoàn thành sản phẩm theo bảng gợi ý bên dưới, thực hiện cả phần thông tin bổ sung, luyện tập và hộp khám phá nếu có.
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Dự kiến sản phẩm của các nhóm 
[image: ]
Sản phẩm của nhóm 1 phải thể hiện được các nội dung trên
[image: ]
[image: ]
Sản phẩm của nhóm 2
	Tương tự với nhóm 3, 4 cũng có sản phẩm như vậy
	Sau đó các nhóm treo tranh quanh lớp học để rồi thay nhau thuyết trình về sản phẩm của nhóm mình dưới quan sát và hướng dẫn của GV.
	Khi các nhóm đã trình bày xong GV chốt kiến thức đúng, chiếu video về quá trình đóng gói sản phẩm.
	 Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại kiến thức đã học
b. Nội dung: GV chiếu câu hỏi, HS suy nghĩ, trả lời.
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS, phiếu tự đánh giá của HS
d. Tổ chức thực hiện:
- GV củng cố lại kiến thức cho HS thông qua trả lời các câu hỏi trắc nghiệm sau:
	Câu1: Không xử lí bề mặt sẽ làm cho sản phẩm:
A. không đảm bảo được chất lượng, dễ hư hỏng, hay hoen gỉ.
B. sản phẩm chất lượng hơn.
C. sản phẩm được sản xuất ra nhiều hơn.
D. cả 3 đáp án đều sai.
Câu 2: Quá trình tạo ra sản phẩm cơ khí là ?
A. Vật liệu cơ khí → Gia công cơ khí → Chi tiết → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí. 
B. Vật liệu cơ khí→ Chi tiết → Lắp ráp → Gia công cơ khí  → Sản phẩm cơ khí.
C. Vật liệu cơ khí → Chi tiết → Gia công cơ khí → Lắp ráp → Sản phẩm cơ khí.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 3: Đâu là sản phẩm cơ khí?
A. Cái kim khâu.        				B. Chiếc đinh vít.
C. Chiếc ô tô.             				D. Cả 3 đáp án trên.
	Câu 4: Sau khi thực hiện xong quá trình gia công tạo hình sản phẩm người ta sử dụng các thiết nào để kiểm tra chất lượng sản phẩm?
A. Thước đo, đồng hồ đo, compa đo             B. Thước cặp, compa đo, panme
C. Thước cặp, panme, thước dây                   D. Thước cặp, panme, đồng hồ đo
	Câu 5: Trong ba phương pháp chế tạo phôi, phương pháp nào có điều kiện làm việc vất vả nhất?
A. Gia công áp lực.                   			B. Đúc.
C. Hàn.                                      		D. Không có phương pháp.
Câu 6: Đóng gói sản phẩm có mấy phương pháp?
A. 1              		B. 2                     	C. 5                     	D. 6
Câu 7: Quá trình sản xuất cơ khí gồm bao nhiêu giai đoạn ?
A. 3             		B. 4                     	C. 5                       	D. 6
4. Hoạt động 4: Vận dụng
a) Mục tiêu: 
	- Kể tên được một số cơ sở sản xuất cơ khí và mô tả các hoạt động trong cơ sở đó ở xung quanh nơi em sinh sống?
	- Trình bày được các bước của quá trình sản xuất cơ khí theo quy trình như hình 11.2 sgk?
b) Nội dung: GV sử dụng hộp Vận dụng cuối bài đặt ra nhiệm vụ học tập và giao cho HS thực hiện ở nhà. 
c) Sản phẩm: Sản phẩm học tập ở nhà của HS.
 	d) Tổ chức thực hiện:
- GV yêu cầu HS tìm hiểu thực tế và vận dụng bài học như sau: Quan sát xung quanh nơi em sinh sống, hãy lấy ví dụ về một cơ sở sản xuất cơ khí và mô tả các hoạt động trong cơ sở đó. Liên hệ với các bước của quá trình sản xuất cơ khí như Hình 11.2.
	-  GV gợi ý cho HS một số hoạt động sản xuất cơ khí xung quanh nơi ở hoặc qua hoạt động tham quan mà HS đã được tham gia. Ví dụ về một số hoạt động sản xuất trong đời sống như: sản xuất khung cửa sắt, sản xuất khung nhôm kính, sản xuất bàn ghế,…
	- GV yêu cầu HS quan sát, tìm hiểu, nhớ lại các bước thực hiện. 
	Ví dụ: cắt phôi từ phôi thanh → làm sạch phôi, kiểm tra → hàn → kiểm tra → sơn phủ → đóng gói → vận chuyển.
	- HS tiếp nhận nhiệm vụ, thực hiện ở nhà và chia sẻ trước lớp cho cả lớp cùng nghe vào đầu giờ học sau hoặc nộp bài tập cho GV.
	- GV nhận xét, đánh giá và kết thúc bài học.
	* Hướng dẫn về nhà:
	- Ôn tập và ghi nhớ kiến thức vừa học.
	- Tìm hiểu nội dung bài 12: Dây chuyền sản xuất tự động với sự tham gia của Robot.	


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com
Một sản phẩm của cộng đồng facebook Thư Viện VnTeach.Com
https://www.facebook.com/groups/vnteach/
https://www.facebook.com/groups/thuvienvnteach/
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2. Gia cong tao hinh sin phim

- Bin chit: Qua trinh gia cong tao hinh sin phim la téc dong
véo phoi & tao ra céc san phim dép tmg yéu céu vé hinh déng,
kich thude, 46 nhin béng bé mit,...

- Yéu chu: Lua chon phuong phap gia cong va phdi hop cac
phuong phap dé dat duge yéu cau ki thudt va hiéu qua kinh té.

- Kiéni tra: Puoc thyc hién bang céc thiét bj do nhw panme,
thudg cgp, déng hd do dé do va danh gid cac thong sé kich
thuge, hinh dang, vi tri twong quan, do bong bé mit...

Phuong phép gia cong: Tién, phay, khoan va cac ki
4t nhur rén, ddp néng, dap ngudi, can, kéo,...duge sit
g & tao hinh céc chi tiét co khi.

Hinh 115 Hinh &nh ph6i v sén phém qua cing doan gia ong t0 hinh
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Quan sat Hinh 11.5 va chi ra: - Phoi ddu vao va
xan \phdm dau ra ciia qua trinh gia cong tao hinh.

Phlmng phap gia cong tao hinh bé mdt hodc san
pham diroc néu tén

11.5. Hinh dnh phoi va sin phém qua c8ng doan gia cng tao hinh

d

Phwong phap tién

Phwong phap khoan

Phwong phap dap
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1. Che tao phoi

- Bén chét: Phéi la diu vao ctia qué trinh san xuit
va c6 tinh chit quy udc.

- Yéu ciu: vé vat liéu, hinh dang hinh hoc va co tinh
hai dwge ddm bao dé dau vao cho cac budc ﬁép theo.

- Kiém tra: Kiém tra ngoai quan va kiém tra chit
lwong bén trong.

- Phwong phap ché tao: Dic, gia cong ap luc, han.

M§t 56 sin phim co khi v qué trinh
ché tao phoi




